
BẢN TIN DỰ BÁO LŨ HỆ THỐNG HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI

Ghi chú: Tham khảo thêm thông tin dự báo nguồn nước LV sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn tại website Viện QHTL Miền Nam

Viện
QHTL

Miền 
Nam

Z=1040,5
Qi=30
Qm=32
Qx=0
Vh=151,03
~ 91,53% Vmnbt

Z=879,2
Qi=27
Qm=55
Qx=1
Vh=305,96
~ 95,68% Vmnbt

Z=475,3
Qi=2
Qm=0
Qx=2
Vh=326,36
~ 96,79% Vmnbt

Z=679,8
Qi=63,2
Qm=44,3
Qx=2,2
Vh=278,56
~ 99,20% Vmnbt

Z=588,5
Qi=87
Qm=0
Qx=0
Vh=1611,46
~ 95,35% Vmnbt

Z=618
Qi=68,5
Qm=53,1
Qx=15,1
Vh=137,12
~ 100,00% Vmnbt

Z=212,8
Qi=45
Qm=0
Qx=0
Vh=866,18
~ 63,91% Vmnbt

Z=106,95
Qi=77,7
Qm=155,8
Qx=0
Vh=121,75
~ 73,57% Vmnbt

Z=71,79
Qi=157,8
Qm=158,5
Qx=0
Vh=96,30
~ 96,98% Vmnbt

Z=
Qi=
Qm=
Qx=
Vh=

Z=23,15
Qi=
Qm=
Qx=0
Vh=1312,90
~ 83,05% Z=58,5

Qi=510
Qm=830
Qx=0
Vh=1732,63
~ 62,67% Vmnbt

Z=286,24
Qi=119,6
Qm=129,4
Qx=1,3
Vh=241,35
~ 90,06% Vmnbt

Z=598,3
Qi=55
Qm=0
Qx=0
Vh=537,39
~ 77,30% Vmnbt

Z=324,3
Qi=3
Qm=0
Qx=0
Vh=136,71
~ 97,11% Vmnbt
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DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC HỒ DẦU TIẾNG

Vùng E Vùng D Vùng C Vùng B

Vùng A MNC Z hồ

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

01
/01

31
/01

01
/03

31
/03

30
/04

30
/05

29
/06

29
/07

28
/08

27
/09

27
/10

26
/11

26
/12

DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC HỒ TRỊ AN
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DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC HỒ HÀM THUẬN
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DIỄN BIẾN MỰC NƯỚC HỒ ĐƠN DƯƠNG
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Ngày 04/11/2020

Ghi chú (giá trị ngày 04/11/2020:
Z: Mực nước hồ (m)
Qi: Dòng chảy đến hồ (m3/s)
Qm: Lưu lượng từ nhà máy (m3/s)
Qx: Lưu lượng xả tràn (m3/s)
Vh: Dung tích hồ (tr. m3)
Vmnbt: Dung tích ứng với MNDBT

1,53
-0,01

1,42
-0,52

1,45
-1,64

1,79
-1,13

1,44
-1,37

1,56
-0,49

1,45
-1,64

Mực nước max (m)

Vùng A: Hạn chế cấp nước
Vùng B: Cấp nước bình thường
Vùng C: Cấp nước gia tăng
Vùng D: Xả lũ bình thường
Vùng E: Xả lũ bất bình thường
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Ghi chú :

0

0,0

0

0 Mưa  (mm)Mực nước min (m)

V trữ hiện tại ~ 78,6% 
Tổng V MNDBT

0

0,0

0

http://siwrp.org.vn (Thư mục Dự báo NCN, hạn, mặn, CLN)

0

0

0

0,0

0 0

0

0

0

http://siwrp.org.vn/

